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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: CÁC NHÓM LỢI ÍCH Ở HOA KỲ 

( Interest Groups in the United States) 

1. Thông tin về giảng viên 

 Giảng viên 1 

- Họ và tên: TS. Phạm Thị Thu Huyền 

- Chức danh: Giảng viên  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc tế học 

Trường Đại  học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

- Điện thoại: 02438.584.599 

- Email: thuyduongqth@yahoo.com 

- Các hướng nghiên cứu chính:  

+ Luật Quốc tế 

+ Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kỳ 

+ Các nhóm lợi ích của Hoa Kỳ 

 Giảng viên 2 

- Họ và tên: ThS. Nguyễn Văn Đáp 

- Chức danh: Giảng viên  

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc tế học 

Trường Đại  học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

- Điện thoại: 02438.584.599 

- Email: vandap.qth@gmail.com 

- Cáchướngnghiêncứuchính: 

 + Lịchsử - VănhoáHoaKỳ 

 + KhuvựcMỹLatinh 

mailto:thuyduongqth@yahoo.com
mailto:vandap.qth@gmail.com


 + LịchsửQuanhệQuốctế 

2. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Các nhóm lợi ích ở Hoa Kỳ 

- Mã học phần: ITS 3042 

- Số tín chỉ: 02 

- Học phần: Bắt buộc 

- Các học phần tiên quyết (nếu có) 

- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có) 

- Số giờ tín chỉ:   Lý thuyết: 20 

Thực hành: 10 

Tự học:  

-Địa chỉ Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Châu Mỹ học, Khoa Quốc 

tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1.Mục tiêu chung 

- Làm rõ những vấn đề cơ bản, cốt lõi của các nhóm lợi ích ở Mỹ như nhu cầu 

hình thành các nhóm lợi ích của Mỹ, xây dựng liên minh của các nhóm lợi ích 

và quá trình phát triển của chúng. 

- Đưa ra được cách thức vận động hành lang, vận động bầu cử của các nhóm lợi 

ích. 

- Làm sáng tỏ cách thức hình thành các nhóm lợi ích tiêu biểu ở Mỹ như Hiệp 

hội Y học, Hiệp hội luật sư... 

- Đánh giá mục đích đạt được thông qua việc thực thi cơ chế vận động hành lang 

của nhóm lợi ích. 

3.2.Chuẩn đầu ra của học phần: 

-Kiến thức: 

+ Người học nhận biết được kiến thức, các nội dung cơ bản trong môn 

học 



+ Người học hiểu và nhận diện được nắm bắt được các nội dung cơ bản 

trong môn học. 

+ Người học giải thích được sự hình thành và yếu tố tác động đến sự phát 

triển của nhóm lợi ích. 

  + Người học áp dụng được kiến thức về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ. 

   + Người học áp dụng được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu  của ngành 

QTH trong các công việc giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn chính sách hoặc thực 

hành về các vấn đề quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của Việt Nam liên quan 

đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, môi trường v.v. 

-  Kĩ năng:  

+ Người học có kỹ năng trình bày và thảo luận các vấn đề mà giảng viên 

đề ra. 

+ Người học có kỹ năng phân tích, thảo luận và đưa ra quan điểm của 

mình trong các tình huống cụ thể mà các nhóm lợi ích tác động đến chính sách 

công của nước Mỹ. 

+ Người học có kỹ năng phản biện, phê phán, đánh giá tác động của các 

nhóm lợi ích đến việc hoạch định chính sách. 

+ Người học có kỹ năng  vận dụng kiến thức bổ ích và có cách nhìn nhận 

khách quan đối với các nhóm lợi ích ở Mỹ. 

-Thái độ (phẩm chất đạo đức cá nhân):  

+ Người học nghiêm túc trong quá trình học tập, có thái độ tích cực, xây 

dựng các tình huống đặt ra trong các giờ học. Bên cạnh đó, người học chủ động 

đọc tài liệu mà giảng viên yêu cầu và hoàn thành các nội dung bài tập một cách 

đúng quy định. 

+ Người học chia sẻ sự đa dạng về quan điểm, niềm tin trong kiến thức và 

thực tiễn. 

 + Người học cân bằng được sự khác biệt, mâu thuẫn trong giải quyết công 

việc. 

 



 

4. Tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung chính của môn học tập trung vào các vấn đề sau: 

Thứ nhất về quá trình hình thành và phát triển của các nhóm lợi ích của 

Mỹ: sinh viên sẽ được tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới việc hình thành các nhóm 

lợi ích của Mỹ, các nhóm lợi ích cụ thể ở Mỹ và quá trình phát triển của các 

nhóm lợi ích. 

Thứ hai về khái niệm và đặc điểm của các nhóm lợi ích: Sinh viên có thể 

nhận ra các nhóm lợi ích thông qua những đặc điểm riêng biệt của nó, và phân 

biệt nó với các đảng phái chính trị và phương tiện truyền thông ở Mỹ. 

Thứ ba về các loại hình của nhóm lợi ích: giảng viên đưa ra các nhóm lợi 

ích điển hình ở Mỹ như Hội luật gia, Liên đoàn lao động, Công đoàn, Hiệp hội 

thương mại... Trên cơ sở đó, sinh viên thấy được vai trò của nhóm lợi ích trong 

xã hội nước Mỹ. 

Thứ tư về quan hệ giữa nhóm lợi ích với công chúng: Mối quan hệ giữa 

nhóm lợi ích và công chúng làm nền tảng cho việc đạt mục đích của nhóm lợi 

ích. Vì vậy, giảng viên muốn giới thiệu những chiến dịch mà nhóm lợi ích đã 

đưa ra để đạt được niềm tin của công chúng. 

Thứ năm về phương pháp vận động hành lang của nhóm lợi ích: Cung cấp 

các tình huống cụ thể của phương thức  vận động hành lang. Sinh viên phải 

nghiên cứu Luật Landrum- Griffin chống sự tham nhũng của công đoàn năm 

1959, Luật điều chỉnh vận động hành lang liên bang năm 1946 để thảo luận. 

Thứ sáu về vận động bầu cử của nhóm lợi ích: giảng viên giới thiệu về lợi 

ích đạt được khi vận động bầu cử của nhóm lợi ích. Uỷ ban hành động chính trị 

là một loại của nhóm lợi ích, đóng vai trò rất quan trong trong việc kiểm tra, 

đánh giá các khoản tiền tài trợ cho các cuộc bầu cử ở Mỹ. Vì vậy, nội dung này 

cũng được đề cập đến. 

Thứ bảy về ảnh hưởng của nhóm lợi ích đến chính sách công: giảng viên 

muốn đánh giá mối quan hệ qua lại giữa các nhánh quyền lực trong Hệ thống 



chính trị của Mỹ đối với nhóm lợi ích; qua đó, thấy được sự kiềm chế quyền lực 

của nhóm lợi ích đối với các nhánh quyền lực trên. 

5. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1 

 Quá trình hình thành và phát triển của các nhóm lợi ích của Mỹ 

1. Lịch sử hình thành nhóm lợi ích 

2. Quá trình phát triển của nhóm lợi ích 

3. Xây dựng liên minh của nhóm lợi ích 

Chương 2. Khái niệm và đặc điểm của các nhóm lợi ích 

1.  Khái niệm nhóm lợi ích 

2. Đặc điểm 

3. Mục tiêu của nhóm lợi ích  

Chương 3. Các loại hình của nhóm lợi ích 

1. Các tổ chức nghiên cứu chính sách công 

2. Các hiệp hội thương mại 

3. Các nghiệp đoàn 

4. Cá nhân và các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân 

5. Các hiệp hội chính phủ của các bang và của địa phương 

6. Ủy ban hànhđộngchínhtrị 

Chương 4.Quanhệgiữanhómlợiíchvớicôngchúng 

1.  Chiếndịchcủanhómlợiíchđểtăngcườngmốiquanhệvớicôngchúng 

2. Vậnđộngdưluậncủanhómlợiích 

3. Vậnđộngcácnhómcaocấpcủanhómlợiích 

Chương 5.Phươngphápvậnđộnghànhlangcủanhómlợiích 

1. Đàotạocôngđoànviêntạothànhcácnhàvậnđộnghànhlang 

2. Vậnđộnghànhlangtrựctiếp 

3. Vậnđộnghànhlangxãhội 

4. Vận động hành lang liên minh 

5. Vận động hành lang cơ sở 



6. Vận động hành lang bằng phương tiện điện tử 

Chương 6. Vận động bầu cử của nhóm lợi ích 

1. Các nhóm lợi ích và chiến dịch gây quỹ vận động bầu cử 

2. Chiến dịch vận động bầu cử 

3. Vai trò của uỷ ban hành động chính trị (PAC) trong vận động bầu cử 

4. Các nhóm quyền lợi và chính sách trả ơn 

Chương 7. Ảnh hưởng của nhóm lợi ích đến chính sách công 

1. Tác động của nhóm lợi ích đến nhánh lập pháp 

1.1.Các nhóm lợi ích và công việc lập pháp 

 1.2. Các nhà vận động hành lang và các uỷ ban 

2. Tác động của nhóm lợi ích đến Tổng thống 

 2.1.Các nhóm lợi ích và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 

2.2. Các phương thức tác động của nhóm lợi ích đến chính sách của 

Tổng thống Mỹ 

6. Họcliệu 

 Họcliệubắtbuộc 

1. Roger H.Davidson and Walter J.Oleszek, Quốchộivàcácthànhviên, 

Nhàxuấtbảnchínhtrịquốcgia, Hànội 2002. 

2. Gitelson, Dudley and Dubnick, American Government, Houghton Mifflin 

company, New York, 2004. 

3. Interest Groups, ThưviệnKhoaQuốctếhọc, 

TrườngĐạihọcKhoahọcXãhộivàNhânvăn 

 Họcliệuthamkhảo 

1. ĐôinétvềnướcMỹ: ChínhquyềnMỹhoạtđộngnhưthếnào, Phòngthông tin 

vănhoá, ĐạisứquánHoaKỳ 

2. ĐạoluậtLiên bang năm 1971 

vềnhữngnguyêntắctàichínhchocuộcvậnđộngtranhcửTổngthốngMỹ.  

3. Luậtđiềuchỉnhvậnđộnghànhlangliên bang năm 1946. 

4. Luật Landrum- Griffin chốngsựthamnhũngcủacôngđoànnăm 1959 



5. Samuel Kernell and Gary C. Jacobson, Logic chínhtrịMỹ, A division of 

Congressional Quarterly Inc, Washington, D.C. 2006 

6. VũĐăngHinh, HệthốngchínhtrịMỹ, NXB KhoahọcXãhội, HàNội, 2001 

7. VũDươngHuân, HệthốngchínhtrịMỹ: 

cơcấuvàtácđộngđốivớiquátrìnhhoạchđịnhchínhsáchđốingoại, NXB 

chínhtrịquốcgia, HàNội, 2002 

8.  Howard Cincotta, KháiquátvềlịchsửnướcMỹ, NXB chínhtrịquốcgia, 

HàNội, 2000 

9. LêVinhDanh, chínhsáchcôngcủaHoaKỳgiaiđoạn 1935-2001, NXB 

thốngkêHàNội, 2001 

10. Jay M.Shafritz, từđiểnvềchínhquyềnvàchínhtrịHoaKỳ, NXB 

chínhtrịQuốcgia, HàNội, 2002 

11. Uỷ ban đốingoạiQuốchội, Nghịviệncácnướctrênthếgiới, HàNội, 1995 

12. Vaitròcủacácnhómlợiích, tưliệudịchcủaphòngthông tin vănhoá, 

ĐạisứquánHoaKỳtạiViệt Nam 

7.Lịch trình tổ chức dạy học 

Tuầ

n 

Nội dung chính Tàiliệuchínhcầnđọc Ghic

hú 

Tuầ

n 1 

Nguyênnhânhìnhthànhvàpháttriểncủa

nhómlợiích 

- Logic chínhtrịMỹ, 

chương 13, tr. 544- 550 

- Interest Group, tr.1- 36 

 

Tuầ

n 2 

Xâydựngliên minh củanhómlợiích - Interest Group, tr.37- 79  

Tuầ

n 3 

Khái niệm và những đặc điểm của 

nhóm lợi ích 

- Logic chính trị Mỹ, 

chương 13, tr. 550- 562 

- Interest Group, tr.1- 36 

 

Tuầ

n 4 

Mục tiêu của nhóm lợi ích - Logic chính trị Mỹ, 

chương 13, tr. 563- 577 

- Interest Group, tr.1- 36 

 

Tuầ

n 5 

Các loại hình của nhóm lợi ích Quốc hội và các thành 

viên, phần 4, tr. 531- 562 

 



Tuầ

n 6 

Uỷ ban hành động chính trị và việc 

huy động quỹ của ủy ban 

Logic chínhtrịMỹ, tr.572- 

580 

 

Tuầ

n 7 

Kiểm tra giữa kỳ   

Tuầ

n 8 

Chiến dịch của nhóm lợi ích để tăng 

cường mối quan hệ với công chúng 

Interest Group, tr.249- 290  

Tuầ

n 9 

Vận động dư luận và các nhóm cao 

cấp của nhóm lợi ích 

Interest Group, tr.293-313  

Tuầ

n 

10 

Các nhóm lợi ích và chính sách trả 

ơn 

 

Luật Landrum- Griffin 

chống sự tham nhũng của 

công đoàn năm 1959 

 

Tuầ

n 

11 

Đào tạo  công đoàn viên thành các 

nhà vận động hành lang 

Quốc hội và các thành 

viên, tr.543- 563 

 

Tuầ

n 

12 

Vận động hành lang trực tiếp và vận 

động hành lang xã hội 

Quốc hội và các thành 

viên, tr.535- 540 

 

Tuầ

n 

13 

Vận động hành lang liên minh bằng 

phương tiện điện tử 

Quốc hội và các thành 

viên, Tr540- 543 

 

Tuầ

n 

14 

Nhữngđiềuchỉnhrộnghơnvềvậnđộngh

ànhlangnăm 1980 và vai trò của ủy 

ban hành động chính trị trong vận 

động bầu cử 

+ Đạo luật Liên bang năm 

1971 về những nguyên tắc 

tài chính cho cuộc vận 

động tranh cử Tổng thống 

Mỹ. 

+ Interest Group, tr.117- 

161 

 

Tuầ

n 

15 

Cácnhómlợiíchvàchiếndịchgâyquỹvậ

nđộngbầucử 

 

Luậtđiềuchỉnhvậnđộnghàn

hlangliên bang năm 1946. 

 

 

 

8. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

-Sinh viên phải tham gia đầy đủ các giờ học theo lịch học đề ra 

-Sinh viên không được phép vắng mặt quá 2 buổi thuyết trình hoặc thảo luận 

-Sinh viên phải đọc các học liệu bắt buộc, tài liệu mà giảng viên đề ra, tự nghiên 

cứu và không được sao chép bài của các thành viên khác 

-Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận các vấn đề đã đề ra, chủ động và tích cực 

trình bày quan điểm của mình về các vấn đề thảo luận 



-Mỗi sinh viên có ít nhất một lần trình bày về một vấn đề trong học phần, trong 

buổi thảo luận trên lớp 

-Lựa chọn vấn đề để trao đổi với giáo viên về phương pháp, hình thức, các tài 

liệu liên quan đến môn học 

-Cập nhật các thông tin liên quan đến môn học  

-Khuyến khích sinh viên tìm thêm tài liệu tham khảo và trao đổi ý kiến với 

giảng viên 

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học phần 

9.1.Kiểm tra- đánh giá thường xuyên 

- Chuyên cần: Điểm danh để lấy điểm chuyên cần 

+ Tinh thần, thái độ học tập, phát biểu ý kiến, chất lượng các ý kiến phát biểu 

+ Tinh thần, trách nhiệm và kết quả thực hiện công việc trong các hoạt động 

nhóm 

+ Kết quả của thảo luận chung của nhóm 

- Các bài tập cần xác định rõ ở tuần nào, thời lượng, nội dung gì? sinh viên 

thuyết trình các bài tập từ tuần 3 đến tuần 8. Thời gian thuyết trình là 10 phút và 

trả lời câu hỏi 10 phút. 

9.2.Kiểm tra- đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ 

- Kiểm tra- đánh giá giữa kỳ: Viết tiểu luận của nhóm 

+ Xác định đúng vấn đề cần giải quyết 

+ Các luận cứ và luận chứng chính xác và có sức thuyết phục 

+ Giải quyết đúng vấn đề, thể hiện năng lực tư duy tốt 

+ Sử dụng các tài liệu và phương pháp nghiên cứu do giảng viên hướng dẫn 

+ Bố cục hợp lý, trình bày sạch sẽ, văn phong rõ ràng, có trích dẫn nguồn. 

- Kiểm tra- đánh giá cuối kỳ (nêu rõ hình thức thi): làm tiểu luận 

+ Về hình thức: Sinh viên phải trình bày theo đúng mẫu của một báo cáo 

khoa học. 

+ Về nội dung: đưa được các nội dung chính của vấn đề và đưa ra luận điểm 

của mình một cách rõ ràng, logic và khoa học. 



+ Độ dài của tiểu luận là 15 trang.  

+ Thời hạn nộp bài là tuần thứ 15 của môn học 

 

KHOA    BỘ MÔN   GIẢNG VIÊN 

 

 

 


